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TIẾT 3.14 - 3.16 - BÀI 37: ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ
Môn học: Khoa học tự nhiên lớp 9
Thời gian thực hiện: 03 tiết 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Đột biến NST là những biến đổi về cấu trúc và số lượng NST. 
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi làm thay đổi cấu trúc của NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn. 
- Đột biến số lượng NST làm thay đổi số lượng NST trong bộ NST, gồm đột biến lệch bội và đột biến đa bội. Đột biến số lượng NST xảy ra phổ biến ở thực vật. 
- Đột biến NST có thể có lợi, có hại hoặc không có lợi cũng không có hại (trung tính) cho thể đột biến. Đột biến NST cung cấp nguyên liệu cho tạo giống mới và cho tiến hoá
2. Về năng lực
a) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nêu được khái niệm đột biến nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ minh họa.
- Trình bày được ý nghĩa và tác hại của đột biến nhiễm sắc thể.
b) Năng lực chung
- Tích cực tìm kiếm tranh ảnh liên quan đến đột biến NST.
- Chia sẻ, hỗ trợ bạn cùng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ học tập tìm hiểu về đột biến NST.
3. Về phẩm chất
- Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập nhóm. 
- Chịu khó tìm kiếm tài liệu, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học. 
- Có ý thức, trách nhiệm trong việc tuyên truyền hạn chế sử dụng các chất gây đột biến như thuốc hoá học, chất bảo quản,…
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Tranh hình 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 và một số hình ảnh của thể đột biến đa bội.
- Bút dạ, bảng nhóm.
- Phiếu học tập.PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Hình thức: nhóm
Thời gian: 10 phút
Yêu cầu 1. Cá nhân quan sát Hình 37.2, thảo luận nhóm thực hiện các yêu cầu:
- Nêu những điểm khác biệt của các NST đột biến số 1, 2, 3, 4 so với các NST 
trước đột biến bằng cách hoàn thành bảng








Nhiễm sắc thể ban đầu
NST bị biến đổi cấu trúc
Điểm sai khác so với NST ban đầu














 - Nêu khái niệm đột biết cấu trúc NST và gọi tên các dạng đột biến cấu trúc NST.
Yêu cầu 2. Đọc thông tin mục II.3, trả lời câu hỏi:
- Nêu tác hại của đột biến cấu trúc NST. Lấy ví dụ minh họa.
- Ý nghĩa của đột biến cấu trúc NST.
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Hình thức: nhóm
Thời gian: 10 phút
Yêu cầu 1. Cá nhân quan sát Hình 37.3, 37.4, thảo luận nhóm thực hiện các yêu cầu:
- Nêu nhận xét sự thay đổi số lượng NST trong mỗi tế bào đột biến so với tế bào lưỡng bội, hoàn thành bảng:
Bộ nhiễm sắc thể ban đầu của loài 
Bộ NST bị biến đổi số lượng
Điểm sai khác so với bộ NST ban đầu
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- Nêu khái niệm đột biết số lượng NST và gọi tên các dạng đột biến số lượng NST.
Yêu cầu 2. Đọc thông tin mục III.3, thực hiện các yêu cầu:
- Nêu ý nghĩa, tác hại của đột biến số lượng NST. Lấy ví dụ.
- Trong các đột biến ở Hình 37.5, 37.6 cho biết đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại đối với con người.







III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: Xác định được vấn đề học tập của bài học từ đó có hứng thú, mong muốn khám phá nội dung kiến thức bài học.
b) Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần khởi động bài học: Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 47, trong đó nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Đây là hiện tượng gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV yêu cầu đại diện 1 số HS nêu ý kiến.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV xác nhận những kết quả đúng (những quả nào có hạt/những quả nào không có hạt).
- GV dựa vào giải thích của HS để dẫn dắt vào bài mới. GV có thể dẫn dắt: Nguyên nhân dẫn đến quả không có hạt phần lớn là do đột biến NST. Vậy đột biến NST là gì, chúng ta cùng tìm hiểu bài học.
	Tên gọi các loại quả. 
Các giải thích quả không có hạt.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về khái niệm đột biến nhiễm sắc thể 
a) Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm đột biến nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ minh họa.
b) Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS quan sát hình 37.1 và cho biết hình 37.1b và 37.1c có gì khác so với hình 37.1a về cấu trúc và số lượng?
- Từ sự khác biệt trong hình 37.1, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
(?) Đột biến nhiễm sắc thể là gì? Lấy ví dụ minh họa.
(?) Cho biết nguyên nhân dẫn đến đột biến nhiễm sắc thể?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện: 
- Cá nhân quan sát hình vẽ, tìm ra sự khác nhau về cấu trúc và số lượng của bộ NST ở hình 37.1b và 37.1c so với hình 37.1a.
- Nghiên cứu thông tin ở mục I (SGK/179), trao đổi với bạn ngồi cạnh, thống nhất kết quả đưa ra khái niệm đột biến NST và nguyên nhân dẫn đến đột biến nhiễm sắc thể.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
GV yêu cầu đại diện báo cáo sản phẩm học tập. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- HS nhận xét và bổ sung (nếu có). 
- GV thực hiện: 
+ Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS. 
+ Chính xác hoá khái niệm đột biến NST
	I. Khái niệm đột biến nhiễm sắc thể:
- Khái niệm: Những biến đổi về cấu trúc hoặc số lượng của một hoặc nhiều NST trong tế bào.
- Nguyên nhân: Do tác động của các tác nhân gây đột biến (tia phóng xạ, hoá chất, ...) hoặc rối loạn trong quá trình nhân đôi, phân chia nhiễm sắc thể.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 
a) Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm đột biến cấu trúc NST. 
- Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc NST.
- Trình bày được ý nghĩa, tác hại của đột biến cấu trúc NST đối với sinh vật và con người.
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu hình 37.2
- GV yêu cầu HS quan sát H 37.2, nghiên cứu thông tin ở mục II, thảo luận nhóm (4 HS) và hoàn thành phiếu học tập số 1 trong 6 phút.
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh và nêu vai trò của đột biến cấu trúc NST trong mỗi trường hợp (Đột biến mất đoạn NST số 5 ở người gây hội chứng tiếng mèo kêu, đột biến lặp đoạn NST số 16 ở ruồi giấm …)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
HS thực hiện: 
Cá nhân quan sát H 37.2, nghiên cứu thông tin ở mục II trong SGK, thảo luận hoàn thành phiếu học tập 1.
Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
GV yêu cầu đại diện báo cáo phiếu học tập số 1.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV thực hiện:
+ Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS.
+ GV chiếu đáp án phiếu học tập 1, yêu cầu các nhóm tự đánh giá theo phiếu hướng dẫn đánh giá.
- GV mở rộng:
+ Dạng đột biến cấu trúc NST được ứng dụng trong chọn giống để đem lại lợi ích cho con người gồm: đột biến đảo đoạn làm cấu trúc lại các gene trong hệ gene, có thể làm xuất hiện kiểu hình mới, cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống.
+ Đột biến lặp đoạn dẫn đến lặp gene, có thể làm cho gene có lợi có nhiều bản sao trong hệ gene, có lợi cho thể đột biến và cho con người.
+ Dạng đột biến cấu trúc NST gây hại cho sinh vật, gồm: đột biến mất đoạn và đột biến chuyển đoạn.
Giải thích: Đột biến có thể làm mất nhiều gene gây mất cân bằng trong hệ gene, dẫn đến gây hại cho thể đột biến như giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản.
	II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
1) Khái niệm: là những biến đổi trong cấu trúc của NST.
2) Phân loại
 Các dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển 
đoạn.
3) Tác hại và ý nghĩa
- Tác hại: Đột biến cấu trúc NST thường có hại, ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật.
- Ý nghĩa của đột biến cấu trúc NST: Có thể làm xuất hiện kiểu hình mới, cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá và cho chọn giống. 




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu đột biến số lượng nhiễm sắc thể
a) Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm đột biến số lượng NST.
- Phân biệt được các dạng đột biến số lượng NST.
- Trình bày được vai trò và tác hại của đột biến số lượng NST.
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu hình 37.3, 37.4
- GV yêu cầu HS quan sát H 37.3, 37.4 nghiên cứu thông tin ở mục III, thảo luận nhóm (4 HS) và hoàn thành phiếu học tập số 2 trong 6 phút.
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh và nêu vai trò của đột biến số lượng NST trong mỗi trường hợp (Đột biến lệch bội trên cây cà độc dược, hội chứng Down, Turner, Klinefeter; Đột biến đa bội tạo quả không hạt …)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
HS thực hiện: 
Cá nhân quan sát H 37.3, 37.4 nghiên cứu thông tin ở mục III trong SGK, thảo luận hoàn thành phiếu học tập 2.
Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
GV yêu cầu đại diện báo cáo phiếu học tập số 2.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV thực hiện:
+ Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS.
+ GV chiếu đáp án phiếu học tập 2, yêu cầu các nhóm tự đánh giá theo phiếu hướng dẫn đánh giá.

	III. Đột biến số lượng NST 
1) Khái niệm: là những thay đổi về số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp NST hoặc ở cả bộ NST 
2) Phân loại: gồm 
+ Đột biến lệch bội: 
(2n +1), (2n – 1) …
+ Đột biến đa bội: 3n, 4n, 5n … 
3) Tác hại và ý nghĩa
- Tác hại: Đột biến số lượng NST gây mất cân bằng toàn bộ hệ gene của cá thể, do đó có thể ảnh hưởng đến sức sống, khả năng sinh sản ở tùy loài SV. (VD: Bệnh Down, bệnh Tơc nơ).
- Ý nghĩa của đột biến số lượng NST:
+ Thể đa bội xảy ra phổ biến ở thực vật. Thể đa bội sinh trưởng nhanh và chống chịu tốt với những điều kiện bất lợi của môi trường. 
+ Cung cấp nguyên liệu cho tạo giống mới và cho tiến hoá.




3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu:  Củng cố được kiến thức về đột biến NST và ý nghĩa của đột biến NST, từ đó khắc sâu mục tiêu bài học.
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi, học sinh sử dụng bảng A, B, C, D để trả lời.
Câu 1: Ở cà chua (2n = 24). Cây cà chua tam bội có số NST trong tế bào sinh dưỡng bằng
      A.  24.               B.  12.           C. 36.            D. 48.
Câu 2: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả nghiêm trọng nhất là
A. đảo đoạn nhiễm sắc thể.         B. mất đoạn nhiễm sắc thể.
C. lặp đoạn nhiễm sắc thể.          D. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 3: Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có đặc điểm là
A. có 3 NST ở cặp số 12.  	B. có 1 cặp NST ở cặp số 12.
C. có 3 NST ở cặp số 21.  	D. có 1 cặp NST ở cặp số 21.
Câu 4: Quan sát trường hợp minh họa sau đây và hãy xác định đột biến này thuộc dạng nào? 
		ABCDEFGH     ABCDEFG 
A. Mất đoạn nhiễm sắc thể          B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.
C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể          D.Chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 5: Đặc điểm của thực vật đa bội là gì?
1. Ở cây trồng thường làm giảm năng suất.          
2. Thực vật kém thích nghi và khả năng chống chịu với môi trường yếu.
3. Các cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe so với thể lưỡng bội.                 
4. Thể đa bội lẻ thường tạo quả không hạt.
5. Thể đa bội thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật.
6. Củ cải tứ bội lớn hơn củ cải lưỡng bội rất nhiều.
7. Số NST trong tế bào là bội số của n (lớn hơn 2n)
Có bao nhiêu ý đúng?
A. 5		B. 6		C. 3		D. 4
	1. C
2. B
3. C
4.A
5. A

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
HS trả lời câu hỏi
	

	Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm học tập
	

	Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận xét và bổ sung (nếu có). 
- GV thực hiện: 
+ Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS. 
+ Chính xác hoá sản phẩm học tập của HS.
	



4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn có liên quan đến bài học
b) Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS thực hiện ở nhà: Giải thích vì sao khi trồng những cây thu hoạch thân, lá (như dâu tằm,...), người ta thường trồng giống đa bội hơn là giống lưỡng bội. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS tìm hiểu đặc tính sinh học của những cây đa bội, vận dụng kiến thức bài học để trả lời câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
GV yêu cầu đại diện HS báo cáo sản phẩm học tập 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- HS nhận xét và bổ sung (nếu có). 
- GV thực hiện: 
+ Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS. 
+ Chính xác hoá giải thích của HS.
	Tế bào đa bội có hàm lượng DNA tăng theo bội số n, quá trình tổng hợp chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ nên thể đa bội có cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng nhanh và chống chịu tốt với những điều kiện bất lợi của môi trường.
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